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KẾ HOẠCH

Ứng phó về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona
Căn cứ văn bản số 362/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);
Căn cứ văn bản số 288/KH-GDĐT-CTTT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch ứng phó của ngành giáo dục và đào tạo với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Căn cứ văn bản số 23/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của UBND quận về Kế hoạch ứng phó của quận Bình Thạnh với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để xảy ra dịch trong trường học.

II. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
- Các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch; phát huy hệ thống thông tin của đơn vị, e-mail và các phương tiện truyền thông (Zalo, tin nhắn eNetviet, …) nhằm cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,... giúp các giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.
- Các cơ sở giáo dục đảm bảo công tác liên lạc (phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm) một cách thường xuyên, kịp thời với phụ huynh, nắm tình hình học sinh, theo dõi sát những trường hợp có biểu hiện bệnh,... và thông tin những cách thức phòng, chống dịch, nhất là các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (nhất là nhân viên y tế) về công tác phòng, chống dịch nCoV.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch nCoV. Việc tập huấn phải đảm bảo hoàn thành trước khi học sinh nhập học ngày 09/02/2020.
- Trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
2. Công tác quản lý, chỉ đạo

- Các cơ sở giáo dục thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (có thành phần Ban đại diện cha mẹ hoc sinh), phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, nhằm theo dõi và tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm công tác phát ngôn; phải đảm bảo tính thống nhất theo các văn bản chỉ đạo chính thống từ Trung ương đến thành phố, quận/huyện; không phát ngôn mang tính chủ quan gây hoang mang cho học sinh, giáo viên, phụ huynh,... kể cả trên mạng xã hội (như: facebook, zalo, viber…)
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục phải nắm chắc danh sách và giám sát những người đi nước ngoài hoặc đi qua vùng có dịch. Cụ thể:
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi qua vùng dịch (Trung Quốc) phải tự cách ly trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về Việt Nam và đến ngay cơ sở y tế để thăm khám.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi nước ngoài hoặc đi qua các tỉnh có dịch (theo công bố của Bộ Y tế), phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa.

Thực hiện báo cáo theo mẩu gửi kèm trước 14g00 ngày 06 tháng 02 năm 2020 (Thứ Năm).
- Lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật của giáo viên, nhân viên, học sinh.
- Các cơ sở giáo dục tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để kịp thời phát hiện những trường hợp học sinh có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế để khám, phát hiện và điều trị các trường hợp bị bệnh nCoV (nếu có).
- Các cơ sở giáo dục tạm dừng các hoạt động ngoại khóa như: đi du lịch, trải nghiệm ngoài nhà trường, … tránh để học sinh tiếp xúc đông người.
3. Công tác phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý
- Các cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên đảm bảo theo các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
- Tất cả các trường phải trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt (qua trán hoặc tai); tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh theo đơn vị lớp, mỗi buổi tối thiểu 01 lần; tùy tình hình cụ thể, có thể giao giáo viên phụ trách lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế, giám thị,… thực hiện, bắt đầu từ ngày đầu tiên học sinh quay lại trường học.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức khử khuẩn và vệ sinh trường lớp, đảm bảo công tác phòng/chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận.
- Phân công lực lượng giáo viên, nhân viên trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra biểu hiện của học sinh như ho, sốt, cảm,… và hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

- Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, chỉ mở máy lạnh khi cần thiết.

- Đối với các học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, nhà trường đề nghị phụ huynh cho các em nghỉ học và chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra và báo cáo kết quả cho nhà trường. Những trường hợp này, khi học sinh nghỉ học nhà trường đề nghị phụ huynh nộp giấy khám sức khỏe của bệnh viện hoặc giấy nhập viện (nhà trường sẽ xem xét để không tính vào ngày nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.
- Hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Nhà trường chủ động trang bị sẵn khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay, sẵn sàng cung cấp (miễn phí) cho giáo viên, học sinh quên mang theo.
Nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế quận để nhận dung dịch khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trường, lớp; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Đối với các cơ sở giáo dục có thực hiện công tác bán trú cần đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, tăng cường vệ sinh chiếu, mền và phòng ngủ; tăng cường nhắc nhở học sinh rửa tay đúng quy trình trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tự chăm sóc khỏe, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường bán trú tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín,...). Hướng dẫn học sinh phải ăn chín uống sôi. Khi cung cấp khẩu phần ăn cho học sinh tại trường, các phần ăn tách biệt, không dùng chung nhằm tránh lây nhiễm.
4. Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona họp xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học tại địa phương;
- Tổ chức tập huấn cho giáo viên. nhân viên, cán bộ làm công tác y tế trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và các phối họp xử lý dịch;
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh không hoang mang lo lắng;
- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biệm pháp phòng chống khi có dịch xảy ra;
- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận theo quy định.
Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona họp hàng tuần và đột xuất; phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh không hoang mang lo lắng; phối họp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra;
- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tố chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;
- Thực hiện báo cáo đột xuất tình hình dịch bệnh về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận để có phương án xử lý.
Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học;
- Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong cơ sở giáo dục có ổ dịch;
(Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục).
- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường họp tiếp xúc;
- Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;
- Thực hiện báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận để có phương án xử lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của ngành giáo dục;
- Chỉ đạo, triển khai kịp thời các thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới các cơ sở giáo dục;

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận và các ban, ngành chức năng trên địa bàn quận triển khai việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường học;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở giáo dục.
2. Các cơ sở giáo dục
- Khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV theo các văn bản chỉ đạo trước đây, theo Kế hoạch này và các văn bản tiếp theo của các cấp quản lí.

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
- Theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lí trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận) để cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để triển khai, phổ biến trong các cơ sở giáo dục.

- Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung của kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học đã được ngành y tế triển khai;
- Tổng hợp số liệu báo cáo của đơn vị gửi trước 10g00 hàng ngày theo đường dẫn như sau:
Bậc học mầm non: mamnon.binhthanh.tphcm@moet.edu.vn
Cấp Tiểu học: huehuong.binhthanh.tphcm@gmail.com
Cấp THCS và THPT, THPT liên cấp, TTGD NN-GDTX: pgdbinhthanh@moet.edu.vn
Các nội dung báo cáo gồm:

+ Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh đã đến và đi từ vùng dịch Trung Quốc;

+ Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh đã đến và đi từ vùng dịch trong nước: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa;

+ Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh có biểu hiện mắc cúm nCoV;

Lưu ý: Trường hợp có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiễm bệnh nCoV, Thủ trưởng đơn vị báo ngay về Trung tâm Y tế quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc điện thoại: Mầm non 3841 4788; Phổ thông; 3843 4403; Văn phòng 3510 7854.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra diễn biến rất phức tạp. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn có liên quan./.
	Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (CTTT);
- TT.UBND/Q (để b/c);

- BLĐ/PGD;
- Các trường MN, TiH, THCS (công lập, ngoài công lập);
- Các trường THPT, TTGDNN-GDTX;
- Lưu: VP.
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Minh Nhơn
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